1. Mẫu phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng mới nhất: 
	………………………………………………..…(1)
…………………………………………….….…(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Mẫu CT03 ban hành
theo TT số /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

	Số: /TV
	 


PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG
1. Họ, chữ đệm và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:….................…/…….................….../…..............…...………3. Giới tính:
	4. Số định danh cá nhân/CMND:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


5. Nơi thường trú:
6. Nơi tạm trú:
7. Nơi ở hiện tại:
8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm:..................…/....................…/............................… đến ngày..…...........…/ ............................/ ..……..........................................
9. Lý do tạm vắng:.....................
Địa chỉ nơi đến(3):........................
	..……..……ngày ..……tháng..……năm..…… ..……
NGƯỜI TIẾP NHẬN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
	..……...……ngày ..……tháng..……năm..…… ..……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)



Chú thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú
(2) Cơ quan đăng ký cư trú
(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Mẫu phiếu khai nhân khẩu mới nhất: 
Tỉnh, Thành phố                      Bản khai nhân khẩu                          Mẫu NK1
Quận, Huyện……….                                                                                 Số …………..NK
 
1- Họ và tên khai sinh:............................................ Bí danh:............................................
  - Họ tên thường gọi:.............................................. Biệt hiệu:...........................................
2- Sinh ngày:……………Tháng………năm ……3-. Nam, Nữ……………
4- Nơi sinh:................................................................................................................... 
5- Nguyên quán:................................................................................................................... 
6- Dân tộc:..................................... 7. Tôn giáo................. 8. Số CMTND........................
9- Trình độ văn hoá: ………………- Biết tiếng dân tộc gì ?………- Biết ngoại ngữ gì ?…..
10- Nơi đăng ký NKTT:................................................................................................................... 
11- Nơi ở hiện nay:................................................................................................................... 
12- Nghề chuyên môn kỹ thuật thành thạo nhất:................................................................................................................... 
13- Nghề nghiệp nơi làm việc hiện nay:................................................................................................................... 
14- Từ 15 tuổi đến nay ở đâu? Làm gì? Thuộc cơ quan đơn vị, tổ chức nào?
 
	Từ tháng, năm nào
	Cư trú ở đâu ? Ghi rõ số nhà, đường phố  Phường
	Làm gì ? Thuộc cơ quan

	đến tháng năm nào ?
	xã, Quận huyện, Tỉnh, Thành phố.         ( Nếu ở nước
	đơn vị, tổ chức nào ?.

	 
	ngoài, ghi rõ tên nước ).
	( Kể cả cho ta và cho địch)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
	15- Khen thưởng ( Chỉ ghi huân, huy chương, kỷ niệm chương cấp Nhà Nước ).

	Ngày, Tháng năm
	Cơ quan nào quyết định khen thưởng
	Hình thức khen thưởng

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	16- Đã bị can án bắt giữ, sử lý thế nào ?

	Ngày, tháng năm
	Lý do
	Hình thức, mức độ, thời gian cơ quan sử lý

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	17- Quan hệ gia đình ( Bố, Mẹ, anh em ruột, Vợ, Chồng 

	 
 
STT
	 
 
Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	 
Nam, Nữ
	 
 
Quan hệ
	 
 
Làm gì
	Cư trú ở đâu? Sốnhà, đường phố, xã, quận, huyện, Tỉnh, thành phố
( Nếu ở nước ngoài, ghi rõ tên nước )

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18- Ngày……tháng….năm….
	19- Người viết hộ
	20- Ngày……tháng…….năm….

	Cán bộ hướng dẫn
	( Ghi rõ họ tên )
	Người khai cam đoan ký tên

	( Ghi rõ họ tên, chức vụ )
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Mẫu phiếu ban hành theo Thông tư 36/2014/TT-BCA) 

